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 GIẢI TÍCH 12 – CHƯƠNG 3 

§2. TÍCH PHÂN (TIẾT 4) 

 

I. ĐỊNH NGHĨA 

( ) ( ) ( ) ( )d

b

a

b

a
F b F af x x F x == − . 

II. TÍNH CHẤT 

 1. Tính chất 1: ( ) ( )d d

b b

a a

k f x x k f x x=   (với k là hằng số). 

2. Tính chất 2:

 

( ) ( ) ( ) ( )d d d

b b b

a a a

f x g x x f x x g x x  =     .

 

3. Tính chất 3: ( ) ( ) ( )d d d

b c b

a a c

f x x f x x f x x= +    ( )a c b  .
 

III. PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN SỐ 

➢ Công thức: ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )
a

b

a

b

Ff u x u x d ux F b u au x F    = −       =    . 

➢ Phương pháp:  

Bước 1: Biến đổi để chọn phép đặt ( ) ( )d d .t u x t u x x=  =  

Bước 2: Đổi cận: 
( )
( )

x b t u b

x a t u a

 = → =


= → =
 (đổi biến phải đổi cận). 

Bước 3: Đưa về dạng ( )
( )

( )

d

u b

u a

I f t t=   đơn giản dễ tính toán. 

IV. PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN 

➢ Công thức: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )d

b
b

a

b

a a

u x v x x u x v x u x v x dx = −  . 

hay u dv
a

b

a

b
b

a

uv v du= −  . (2)   

➢ Phương pháp 

Bước 1: Chọn đặt u  và dv  thích hợp (  , u log u= =  đa thức). 

Bước 2: Sử dụng công thức tính tích phân từng phần. 

Bước 3: Tính tích phân d  

b

a

v u  đơn giản hơn. 

LUYỆN TẬP 

I. Chữa bài tập SGK 

Bài 3 trang 113 - SGK: Sử dụng phương pháp đổi biến số, hãy tính: 

a) 

1

2

0

1 dI x x= − ;  b) 
( )1

0

1
d

1

x

x

e x
I x

xe

+
=

+ . 
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Lời giải 

a) Đặt sinx t= ,   ;
2 2

t
  

 − 
 

. Ta có d cos d .x t t=  

Đổi cận 

0 0

1
2

x t

x t


=  =



=  =


. 

Vậy 

1 2
2

0 0

1 d cos dI x x t t



= − = 
2

2
0

0

cos d sin |t t t





= = 1.=  

b) Đặt ( ) ( )1 d 1 d 1 dx x xt xe t xe x dt e x x


= +  = +  = + . 

Đổi cận 
0 1

1 1

x t

x t e

=  =


=  = +
. 

Khi đó ( ) ( )
1

1

1

1

d
ln ln 1 ln1 ln 1

e
et

I t e e
t

+
+

= = = + − = + . 

Bài 4 trang 113 – SGK: Sử dụng phương pháp tính tích phân từng phần, hãy tính: 

a) ( )
2

0

1 sin dI x x x



= + ;   b) 
2

1

ln d

e

I x x x=  ; 

c) ( )
1

0

ln 1 dI x x= + ;   d) ( )
1

2

0

2 1 e dxI x x x−= − − . 

Lời giải 

a) Đặt 
1 d d

d sin d cos

u x u x

v x x v x

= + = 
 

= = − 
. 

Khi đó ( ) 2 2
00

2

0

1 cos cos d 1 sin 1 1 2I x x x x x






= − + = + = ++ = . 

b) Đặt 
2

3

1
d d

ln

1d d

3

u x
u x x

v x x
v x


== 

 
=  =



. 

Ta có 3 2 3 3 3

1
11

1 1 1 1 2 1
ln d

3 3 3 9 9 9

ee
e

I x x x x e x e= − = − = + . 

c) Đặt 
( )

1
ln 1 d d

1
d d

1

u x u x
x

v x
v x


 = + = 

 + 
=  = +

. 

Khi đó ( ) ( )
1

0
0

1

1 ln 1 dI x x x= + + −   
1

0
2ln 2 2ln 2 1x= − = − . 

d) Đặt 

2 d 2 22 1

d d
xx

u xu x x

v ev e x
−−

= − = − − 
 

= −= 
. 
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Ta có ( ) ( ) ( )
1 1

1
2 1

0
0 0

2 1 2 2 d 2 1 2 2 dx x xI x x e x e x e x e x− − − −= − − − + − = − + −  . 

Xét ( )
1

0

2 2 dxJ x e x−= − . 

Đặt 
' 2 2 d 2d

.
d dx x

u x u x

v e x v e− −

= − = 
 

= = − 
 

Ta có ( )
1

1 1
1

0 0
0

2 2 2 d 2 2 2x x xJ x e e x e e− − − −= − − + = − − = − . 

Vậy 1 12 1 2 1I e e− −= − − = − . 

II. Bài tập trắc nghiệm 

Câu 1: [Mức độ 2] Cho 
ln 2

0

d ln 7 ln10

2 3 3x

x b c
I a

e

+
= = +

+  với , ,a b c .  

Tính giá trị của 2 3 4K a b c= + + . 

A. 3K = . B. 7K = . C. 1K = . D. 1K = − . 

Lời giải 

Chọn C 

Đặt 2 3 2 3 2x x xt e e t e dx dt= +  = −  = . 

Đổi cận 0 5x t=  = , ln 2 7x t=  = . 

Khi đó 
( ) ( )

ln 2 7 7

0 5 5

2 d d 1 1 1

3 3 32 2 3

x

x x

e x t
I dx

t t t te e

 
= = = − 

− −+  
    

( )
71 ln 7 ln10

ln 3 ln .
53 3

t t
− +

 = − − =   

Do đó 0a = , 1b = − , 1c = . 

Vậy 2 3 4 1K a b c= + + = .  

Câu 2: [Mức độ 3] Cho hàm số ( )f x  thỏa mãn ( ) ( )
1

0

1 ' d 10x f x x+ =  và ( ) ( )2 1 0 2.f f− =  

Tính ( )
1

0

d .I f x x=   

A. 12.−  B. 8.  C. 1.  D. 8.−  

Lời giải 

Chọn D 

Xét ( ) ( )
1

0

1 ' d .K x f x x= +  

Đặt 
( ) ( )

1 d d

d ' d

u x u x

v f x x v f x

= + = 
 

= = 
. 

Khi đó ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 1

1

0
0 0

1 ' d 1 dK x f x x x f x f x x= + = + −  ( ) ( )2 1 0 2 10f f I I= − − = − = . 

Suy ra 8I = − . 
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Câu 3: [Mức độ 3] Cho hàm số ( )f x  liên tục trên  và ( ) ( )
2

0

2 16,   d 4f f x x= = . 

Tính ( )
1

0

   ' 2 dI x f x x=  . 

A. 7 . B. 12 . C. 20 . D. 13 . 

Lời giải 

Chọn A 

Đặt 
( ) ( )

d d              
            

1
d ' 2 d 2

2

u x
u x

v f x x v f x

=
= 

 
= = 



. 

Ta có ( ) ( )
1 1

00

1 1
2 2 d

2 2
I x f x f x x

 
= − 
 

  

( ) ( ) ( ) ( )
1 2

0 0

1 1 1
2 2 d 2 8 d

2 4 4
f f x x f t t= − = −   (với 2t x= ) 

( )
2

0

1
8 d 7

4
f x x= − = . 

Câu 4: [Mức độ 4] Cho hàm số ( )f x  liên tục trên  thỏa mãn ( )4 5f =  và ( )
2

2

0

2 d 10x f x x = . Giá 

trị của tích phân ( )
4

3

0
' dx f x x  bằng 

A. 80. B. 70. C. 60. D. 90. 

Lời giải 

Chọn A 

Xét ( )
2

2

0

2 d 10x f x x = . 

Đặt 
1

2 d 2d d d
2

t x t x x t=  =  = . 

Đổi cận 
0 0

2 4

x t

x t

=  =


=  =
. 

Khi đó ( ) ( ) ( )
22 4 4

2 2

0 0 0

1 1
2 d d d 10

2 2 8

t
x f x x f t t t f t t

 
= = = 

 
   . 

( )
4

2

0

d 80t f t t = . 

Xét ( )
4

3

0

' dI x f x x=  . 

Đặt 
( ) ( )

3 2        d 3 d

d ' d

u x u x x

v f x x v f x

 = = 
 

= =  
. 

Suy ra ( ) ( ) ( )
44

3 2 3

0
0

| 3 d 4 4 3.80 64.5 3.80 80I x f x x f x x f= − = − = − = . 
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Câu 5: [Mức độ 3] Cho ( )f x  liên tục thỏa ( )1 1f =  và ( )
1

0

1
d

3
f x x = . Tính ( )

2

0

sin2 ' sin dI x f x x



=  . 

A. 
4

3
I = . B. 

2

3
I = . C. 

1

3
I = . D. 

2

3
I = − . 

Lời giải 

Chọn A 

Đặt sin d cos dt x t x x=  = . 

Đổi cận 

0 0

1
2

x t

x t


=  =



=  =


. 

Khi đó ( ) ( )
1 1

00

2sin cos ' sin d 2 ' dI x x f x x t f t t= =  . 

Đặt 
( ) ( )

d

d ' d

u t du t

v f tv f t t

= = 
 

== 
. 

Suy ra ( ) ( ) ( ) ( )
11

0
0

1 2 4
2 | d 2 1. 1 0. 0 2.

3 3 3
I t f t f t t f f

   
= − = − − = =   

  
 . 

Câu 6: [Mức độ 4] Cho hàm số ( )f x  thỏa mãn ( )
1

2

0

'' d 12x f x x =  và ( ) ( )2 1 ' 1 2f f− = − . 

Tính ( )
1

0

dI f x x=  . 

A. 6. B. 5. C. 7. D. 8. 

Lời giải 

Chọn B 

Xét ( )
1

2

0

'' dK x f x x=  . 

Đặt 
( ) ( )

2 d 2 d         

'd '' d

u x xu x

v f xv f x x

= = 
 

== 
. 

Suy ra ( ) ( ) ( ) ( )
1 1

1
2

0
0 0

' 2 ' d ' 1 2 ' dK x f x x f x x f x f x x= − = −  . 

Đặt 
( ) ( )

1 1

1 1

          d d

d ' d       

u x u x

v f x x v f x

= = 
 

= = 
. 

Suy ra ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 1 1

1

0
0 0 0

' d d 1 dx f x x x f x f x x f f x x= − = −   . 

Vậy ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 1

0 0

' 1 2 1 d 12 ' 1 2 1 2 d 12K f f f x x f f f x x
 

= − − =  − + = 
 

  . 

( ) ( )
1 1

0 0

2 2 d 12 d 5f x x f x x + =  =  . 
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Câu 7: [Mức độ 3] Cho hàm số ( )
( )

2

1      khi 0

1    khi 0

xx e x
f x

x x x

 + 
= 

+ + 
. Biết ( )

1

1

d .
a

f x x c e
b

−

= + , với 
a

b
 là phân 

số tối giản. Giá trị của tổng a b c+ +  bằng 

A. 9.  B. 11.  C. 12.  D. 14.  

Lời giải 

Chọn C 

Ta có ( ) ( ) ( )
1 0 1

1 1 0

d d df x x f x x f x x
− −

= +   . 

Xét ( )
1

0

1 dxx e x+ . 

Đặt 
   1 d d

d  d          x x

u x u x

v e x v e

= + = 
 

= = 
. 

Khi đó ( ) ( )
1 1

1

0
0 0

1 d 1 dx x xx e x x e e x+ = + − 
1

0
2 1 xe e e= − − = . 

Lại có ( )
0

0 3 2
2

1 1

5
1  d  

3 2 6

x x
x x x x

− −

 
+ + = + + = 

 
 . 

Suy ra ( )
1

1

5
d

6
f x x e

−

= + . 

Nên 5, 6, 1a b c= = = . 

Vậy 12a b c+ + = . 

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN 

Câu 1: [Mức độ 1] Cho ( )
1

2

d 3f x x
−

= . Tính tích phân ( )
1

2

2 1 dI f x x
−

 = −  . 

A. . B. . C. . D. . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có ( ) ( )
1 1 1

1

2

2 2 2

2 1 d 2 d d (6 ) 3I f x x I f x x I x x
−

− − −

 = − = = − = = − =    . 

Câu 2: [Mức độ 2] Biết ( )
3

2

1

2
1d

3
x x x a b+ = − , với ,a b  là các số nguyên dương. Mệnh đề nào 

sau đây đúng? 

A. 2a b= . B. a b . C. a b= . D. 3a b= . 

Lời giải 

Chọn A 

Đặt 
2 2 21 1 d dt x t x t t x x= +  = +  = . 

Đổi cận 1 2; 3 2x t x t=  = =  = . 

Khi đó ( )
23 2 3

2 2

1 2 2

2
1d d 4 2

3 3

t
x x x t t+ = = = −  . 

Vậy 2a b= . 

9− 3− 3 5
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Câu 3: [Mức độ 2] Biết rằng tích phân ( )
1

0

2 1 xx e dx a be+ = + . Tích ab  bằng 

A. 1. B. 1− . C. 15− . D. 20 . 

Lời giải 

Chọn A 

Đặt 
2 1 d 2d

d dx x

u x u x

v e x v e

= + = 
 

= = 
. 

Vậy ( ) ( ) ( )
1 1

1 1

0 0
0 0

2 1 2 1 2 d 2 1 1x x x xx e dx x e e x x e e+ = + − = − = +  . 

Suy ra 1; 1 1a b ab= =  = . 

Câu 4: [Mức độ 3] Cho hàm số ( )f x  và ( )g x  liên tục, có đạo hàm trên  và thỏa mãn   

( ) ( )0 2 0f f    và ( ) ( ) ( )2 exg x f x x x = − . Tính giá trị của tích phân ( ) ( )
2

0

dI f x g x x=  ? 

A. 4− . B. e 2− . C. 4 . D. 2 e− . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có ( ) ( ) ( )2 exg x f x x x = − ( ) ( )0 2 0g g = =  (vì ( ) ( )0 2 0f f   ). 

Đặt 
( )

( )

( )

( )

d ' d

d d

u f x u f x x

v g' x x v g x

 = = 
 

= =  

. 

Suy ra ( ) ( )
2

0

dI f x g x x=  ( ) ( )( )
2

0
f x g x= ( ) ( )

2

0

dg x f x x− ( )
2

2

0

2 e d 4xx x x= − − = . 

Câu 5: [Mức độ 4] Cho ( )
1

0

2 1 d 12f x x+ =  và ( )
2

2

0

sin sin2 d 3f x x x



= . Tính ( )
3

0

df x x . 

A. 26. B. 22. C. 27. D. 15. 

Lời giải 

Chọn C 

Đặt 2 1x t+ =
d

2d d d
2

t
x t x =  = . 

Đổi cận 0 1; 1 3x t x t=  = =  = . 

( ) ( )
3 3

1 1

1 1
12 d d

2 2
f t t f x x = =  ( )

3

1

d 24f x x = . 

Ta có ( ) ( )
2 2

2 2

0 0

sin sin2 d sin 2sin cos df x x x f x x x x

 

=  . 

( )
2

2

0

2sin sin dsinx f x x



=  ( )
2

2 2

0

sin dsinf x x



=  . 

Đặt 2sin x u= . 

Đổi cận 0 0; 1
2

x u x u


=  = =  = . 
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Khi đó ( ) ( ) ( )
1 12

2 2

0 0 0

sin dsin d d 3f x x f u u f x x =



= =   . 

Vậy ( ) ( ) ( )
3 1 3

0 0 1

d d d 3 24 27f x x f x x f x x= + = + =   . 

. 

 


